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Nghiên cứu đề xuất quy hoạch không gian đô thị theo mục tiêu phát triển bền vững  

Đặng Thị Ngọc Thủy ........................................................................................................... 724 

599 



 

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT  

VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2024) 

 

 

 

 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý môi 

trường tại một số mỏ chứa khoáng sản độc hại nhóm II 
 

Nguyễn Phương1,Vũ Thị Lan Anh2,*, Nguyễn Văn Dũng2,  

Phan Thị Mai Hoa2, Nguyễn Phương Đông2, Nguyễn Thị Cúc2 
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TÓM TẮT  

Khoáng sản độc hại là loại khoáng sản có chứa một trong các nguyên tố Thủy ngân, Asen, Urani, Thori, 

Asbet khi khai thác, sử dụng phát tán ra môi trường những chất phóng xạ hoặc độc hại vượt mức quy định 

của quy chuẩn kỹ thuật, tác động khác nhau đến môi trường và con người. Vì vậy, trong quá trình khai 

thác các mỏ chứa khoáng sản trên phát tán gây ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Do đó, nhóm nghiên 

cứu tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường tại 3 mỏ khoáng sản chứa nguyên tố độc hại gồm mỏ 

Antimon - thủy ngân Yên Vệ, tỉnh Ninh Bình; mỏ Chì - Kẽm Nông Tiến - Núi Dùm, tỉnh Tuyên Quang; 

mỏ Asbet Núi Ông, tỉnh Sơn La. Bằng biện pháp khảo sát thực địa, lấy và phân tích mẫu, sử dụng mô 

hình phát đã một phần đánh giá được hiện trạng đã thăm dò, khai thác tại các mỏ. Đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản gồm 2 nhóm: giải pháp 

công trình và giải pháp phi công trình. Nhóm giải pháp phi công trình gồm: Lập bản đồ vị trí khai thác 

khoáng sản độc hại nhóm II, khoanh vùng có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường; Tổ chức nghiên cứu về 

các ảnh hưởng đến môi trường liên quan hoạt động khai thác khoáng sản độc hại; Nghiên cứu đánh sự 

ảnh hưởng của khai thác khoáng sản độc hại nhóm II tới môi trường và thiệt hại của do các dự án khai 

thác mỏ gây ra; Tuyên truyền giáo dục về ảnh hưởng môi trường trong khai thác khoáng sản đến người 

dân. 

 

Từ khóa: khoáng sản độc hại, giải pháp công trình, giải pháp phi công trình 

1. Đặt vấn đề  

Theo Luật Khoáng sản năm 2010 tại Điều 2 “Khoáng sản độc hại là loại khoáng sản có chứa một 

trong các nguyên tố Thủy ngân, Asen, Urani, Thori, nhóm khoáng vật Asbet mà khi khai thác, sử dụng 

phát tán ra môi trường những chất phóng xạ hoặc độc hại vượt mức quy định của quy chuẩn kỹ thuật Việt 

Nam”. Các nguyên tố thuộc nhóm khoáng sản độc hại có thể tồn tại và mức độ tác động khác nhau. Asen 

là kim loại có thể tồn tại ở nhiều dạng hợp chất vô cơ và hữu cơ. Asen có nhiều trong quặng kim loại 

màu, các loại quặng than và có trong mạch nước ngầm. Asen được sử dụng làm thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt 

nấm, chế biến thuốc nhuộm, xà phòng, có trong các hợp kim với mục đích tăng độ cứng và độ chịu nhiệt. 

Thủy ngân cũng có ở dạng các hợp chất hữu cơ thủy ngân, sử dụng trong nông nghiệp (thuốc chống nấm) 

và công nghiệp (làm điện cực...). Thủy ngân còn có trong các chất thải công nghiệp, phân hóa học, bột 

giấy,... Thủy ngân thường có trong nước bề mặt và nước ngầm ở dạng vô cơ với nồng độ thường < 0,5 

µg/l. Lượng thủy ngân trong không khí khoảng 2-10 mg/m3. Asbet là những khoáng vật silicat dạng sợi. 

Được dùng làm chất phụ gia được trộn với nhiều sản phẩm như xi măng, cao su, chất dẻo,… Khi tiếp xúc 

lâu với amiăng sẽ gây ra các bệnh về phổi như là thể xơ hóa phổi, tổn thương màng phổi, ung thư phổi và 

gây chai da.Trong tự nhiên chì có nhiều trong các quặng chì như là PbS, PbCO3 và PbSO4. Chì được sử 

dụng để sản xuất ắc quy chì, hàn... Các hợp chất hữu cơ chì như tetraethyl và tetramethyl chì được sử 

dụng rộng rãi làm chất chống kích nổ và chất làm trơn trong xăng. Tuy vậy, hiện nay một số nước đã 

không còn dùng loại xăng chứa chì. Phần lớn lượng chì có trong nước uống là do ống dẫn nước là hợp 

kim chì, các vật dụng hàn bằng chì trong ngành xây dựng... Lượng chì hoà tan từ hệ thống dẫn nước có 

chì tùy thuộc các yếu tố như pH, nhiệt độ, độ cứng của nước và thời gian nước lưu trong ống. Nước mềm 

có tính axit hòa tan nhiều chì. Kẽm trong tự nhiên là hỗn hợp của 5 đồng vị ổn định 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn 

và 70Zn, trong đó đồng vị 64 là phổ biến nhất. Hợp chất hai nguyên tố của kẽm được tạo ra với hầu hết á 

kim và tất cả các phi kim trừ khí hiếm. ZnO là chất bột màu trắng và hầu như không tan trong các dung 
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dịch trung tính, vì là một chất trung tính nó tan trong cả dung dịch axit và bazơ.  

Trong nội dung nghiên cứu, nhóm tác giả lựa chọn các mỏ có hoạt động khai thác các nguyên tố trên 

gồm: mỏ Antimon - thủy ngân Yên Vệ, tỉnh Ninh Bình; mỏ Chì - Kẽm Nông Tiến (Núi Dùm), tỉnh Tuyên 

Quang; mỏ Asbet Núi Ông, tỉnh Sơn La. Các khu vực mỏ này đã có những hoạt động khai thác, chế biến 

khoáng sản tác động đến môi trường và người dân xung quanh. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thu thập tài liệu 

Thu thập các tài liệu liên quan trong vùng như: báo cáo địa chất khoáng sản, các kết quả đánh giá tác 

động môi trường trong khu vực... Thu thập, tổng hợp kết quả đo vẽ, bản đồ địa chất và khoáng sản khu 

vực bao gồm: đặc điểm địa chất khoáng sản, đặc điểm quặng hóa, vành phân tán địa hoá của các nguyên 

tố độc hại và cài đặt trên máy tính bằng phần mềm chuyên dụng. 

2.2. Khảo sát thực địa 

Khảo sát địa chất môi trường nhằm đánh giá hiện trạng về địa chất, môi trường, dân cư trong khu vực 

nghiên cứu, kết quả mô tả các đặc điểm sau: 

- Phân bố dân cư, sản xuất nông nghiệp, điều kiện nhà ở, sử dụng nguồn nước. 

- Đặc điểm địa chất, khoáng sản các yếu tố địa chất chứa khoáng sản độc hại. 

- Các yếu tố có thể gây phát tán khoáng sản độc hại: địa hình, địa mạo; thảm thực vật; các dòng chảy 

tạm thời và thường xuyên; các hiện tượng sạt lở đất; hiện tượng đào bới, san gạt làm nền nhà, đường giao 

thông, hệ thống thuỷ lợi; các khu vực moong khai thác, bãi thải, hồ thải, nhà xưởng, nhà ở cho công 

nhân... 

- Đặc điểm phân bố vỏ phong hóa và các loại đất trồng trong khu mỏ. 

2.3. Lấy và phân tích mẫu 

a. Không khí 

Mẫu không khí được lấy theo tuyến lộ trình lộ chất môi, ưu tiên ở các vị trí thiết kế lấy mẫu đất và các 

điểm nhạy cảm, điểm có dân cư sinh sống gần khu vực mỏ, vị trí trong và xung quanh thân quặng. Mẫu 

được lấy bằng thiết bị lấy mẫu riêng, thời gian lấy một mẫu tối thiểu là hai giờ.  Tại mỗi khu mỏ lấy 10 

mẫu không khí. 

b. Nước 

Mẫu nước được ở giếng nước hoạt của nhân dân và nước mặt trong khu vực. Mẫu lấy được acid hóa để 

tránh kết tủa đóng vào can nhựa 2 lít sau khi được tráng rửa sạch sẽ bằng nước tại điểm lấy mẫu. Đo độ pH 

bằng giấy quỳ tím ngay tại thực địa, ghi eteket, được định vị trên bản đồ bằng máy đo GPS. Vị trí các mẫu lấy 

sẽ cụ thể khi tiến hành khảo sát thực địa. Tại mỗi khu mỏ lấy 10 mẫu nước. 

c. Đất 

Mẫu đất, được lấy theo mạng lưới tuyến lộ trình địa chất môi trường cách tuyến 1000m. điểm lấy mẫu 

trên tuyến cách nhau 1000m, về cơ bản trùng với các vị trí lấy mẫu khí và các điểm nhạy cảm; ngoài ra, 

gặp các vị trí đất có nhiều mảnh vụn có chứa khoáng vật của Pb, Zn (khu vơcj mỏ Nông Tiến – Núi 

Dùm), Hg, Sb (khu vực mỏ Yên Vệ) mà mắt thường quan sát được hoặc mảnh vụn chứa asbet (khu vực 

mỏ Núi Ông). Trọng lượng mẫu từ 1kg/mẫu. Tại mỗi khu mỏ lấy 20 mẫu đất. 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Hiện trạng khai thác ở một số mỏ khoáng sản 

3.1.1. Khu vực mỏ antimon - thủy ngân Yên Vệ, tỉnh Ninh Bình 

Khu vực mỏ thuộc xã Thạch Bình, Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh bình, cách trung tâm thành 

phố Ninh Bình khoảng 27 km. 

Xã Thạch Bình Phía có diện tích tự nhiên 2.517,15 ha, kéo dài trên 10 km theo hướng tây bắc - đông 

nam; phía tây, bắc, đông tiếp giáp với 3 xã thuộc 2 huyện Yên Thủy, Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình; phía 

nam giáp xã Phú Sơn, huyện Nho Quan. Phía Tây bắc là đất đồi rừng có diện tích 728,27 ha; phía tây và 

phía đông được bao bọc bởi núi đá vôi có diện tích 225 ha. Ở trung tâm xã trải về phía Nam là đất nông 

nghiệp có diện tích 798,65 ha.  

Xã  Phú Long, phía đông giáp các xã Quỳnh Lưu và Quảng Lạc; Phía nam giáp thành phố Tam Điệp; 

Phía tây giáp xã Kỳ Phú; Phía tây nam tỉnh Thanh Hóa; Phía bắc giáp xã Phú Lộc, có diện tích 30,35 km², 

có quốc lộ 45 đi qua với chiều dài gần 8 km.. Ở phía bắc xã Phú Long có hồ Đá Lải, là nơi lưu trữ nước 

phục vụ tưới tiêu trong huyện và một hồ câu cá ở miền Bắc. 
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Hình 1. Sơ đồ phân bố khoáng sản (nguyên tố) độc hại mỏ Yên Vệ 

Quá trình lấy mẫu, phân vùng nồng độ bụi đối với khu vực nghiên cứu xung quanh khu vực mỏ 

Atimon, thủy ngân, Yên Vệ, Nình Bình được thể hiện ở hình 2 dưới đây. 

 

Hình 2. Bản đồ phân vùng diễn biến nồng độ bụi khu vực Yên Vệ 

Các kết quả nội suy từ mô hình cho thấy dữ liệu nồng độ bụi tổng trong khu vực đồng đều với các giá 

trị thống kê trung bình có độ tin cậy khá cao. Sự biến thiên của dữ liệu hợp lý và được đo lường bằng độ 

lệch chuẩn và phương sai. Giá trị hệ số tương quan cho thấy mô hình có khả năng giải thích được dữ liệu 

tuy nhiên hiệu suất không cao.  

 

Hình 3. Bản đồ dự báo ô nhiễm khoáng sản (nguyên tố) độc hại trong môi trường đất tại khu vực 

Antimon Yên Vệ 

Như vậy, diện tích quanh mỏ có nồng độ bụi cao trong giai đoạn khai thác do hoạt động của mỏ và các 

hoạt động xung quanh. Tuy nhiên, ghi nhận tại điểm mỏ Antimon Yên Vệ mức độ ô nhiễm bụi không 

cao. 

3.1.2. Khu vực mỏ Chì - Kẽm Nông Tiến - Núi Dùm, tỉnh Tuyên Quang 

Khu khu vực mỏ chì - kẽm Nông Tiến - Núi Dùm, thuộc địa phận xã Tràng Đà, Nông Tiến và thị xã 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Cách thị xã Tuyên Quang khoảng 4km về phía đông bắc, khu vực 

nghiên cứu cả diện tích 2,28 km2. 

Khu vực nghiên cứu thuộc đồi - núi cao trung bình, với độ cao tuyệt đối từ 150m đến 400m, đỉnh cao 

nhất là đỉnh Thượng Lô ở phía Bắc cao 532 m. Các dãy núi đá lục nguyên thường kéo dài theo phương 

đông bắc - tây nam, xen những núi đá vôi dạng chỏm hoặc khối vách đứng, sườn dốc. Địa hình phân cắt 

mạnh, mức độ lộ đá gốc khá tốt. 

Một phần diện tích do quá trình mất đi lớp phủ, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như môi trường 

xung quanh. 
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Hình 4. Địa hình sau thăm dò mỏ 

Nông Tiến, Tuyên Quang 

 

Hình 5. Bản đồ phân bố quặng chì - kẽm khu Nông Tiến, 

Tuyên Quang 

Dựa vào kết quả phân tích chất lượng quặng, phân tích mẫu môi trường xung quanh, các báo cáo thiệt 

hại, các bản đồ độ dốc và các bản đồ liên quan khác như bản đồ sử dụng đất, thảm phủ thực vật, mật độ 

dân số và các bản đồ cơ sở hạ tầng... đã thành lập được các bản đồ ô nhiễm môi trường khoáng sản 

(nguyên tố) độc hại tại các khu mỏ khảo sát như sau:   

 

Hình 6. Sơ đồ dự báo ô nhiễm khoáng sản   

Kết quả tính toán trên Geostudio – Seep/E kết hợp CTRAN/W 2012 cho thấy với hàm lượng các kim 

loại nặng trong đất, nước thì khu vực tâm mỏ quặng là khu vực nguy cơ ô nhiễm cao trên 1 diện tích rộng. 

Theo thời gian bị rửa trôi xuống các khu vực trũng, ngập nước, tích tụ và có nguy cơ di chuyển theo dòng 

thấm khoảng 2-3 năm thì một phần bị hấp thụ vào bề mặt hạt đất, phản ứng hóa học, một phần tiến sâu 

theo các khe nứt của thân quặng. 

Bên cạnh đó, quá trình khảo sát cho thấy, bãi thải của mỏ chì – kẽm nằm sát khu vực nhà dân. Người 

dân sống gần các khu vực này đã có những ảnh hưởng từ việc đá lăn vào các diện tích đất. Sau đó, được 

dự án bổ sung hàng rào thép gai để tránh việc sạt lở đất đá. Tuy nhiên, vẫn có ảnh hưởng do hoạt động nổ 

mìn, xúc bốc gây bụi. Việc khai thác có nguy cơ phát tán các nguyên tố độc hại ảnh hưởng đến chất lượng 

nước sử dụng của người dân. 

3.1.3. Khu vực mỏ asbet Núi Ông, tỉnh Sơn La 

Khu mỏ Asbet Núi Ông, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, cách Vạn Yên khoảng 70 km về phía tây, thuộc 

tờ bản đồ địa hình VN-2000 F-48-65-D (Yên Châu) tỷ lệ 1.50.000. Khu vực nghiên cứu chủ yếu nằm trên 

sườn dốc hướng về sông Đà, trong đó, đáng chú ý là độ dốc sườn 25- 450 chiếm phần lớn diện tích của 

khu vực. Địa hình ở các khu vực này thuận lợi cho quá trình trượt lở đất đá diễn ra với bề mặt sườn nhấp 

nhô, không được bằng phẳng do các dòng chảy tạm thời phát triển mạnh chia cắt bề mặt sườn. Các sản 

phẩm phong hoá đưa xuống dưới chân sườn thuộc phần địa hình thoải bên dưới, đây là khu vực tích tụ 

các vật liệu bở rời, tạo nên các vạt gấu sườn tích với chiều dày lớn, khi có mưa lớn kéo dài, nước mưa là 

nơi thuận lợi cho hiện tượng trượt lở phát triển. Dọc theo Sông Đà và các suối lớn hình thành các bãi bồi 

và các thềm tạo nên những thung lũng nhỏ… Đây là khu vực tập trung dân cư đông đúc, canh tác trồng 

trọt. 

3.2. Đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên 

Để nâng cao hiệu quả trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản có 2 nhóm giải pháp 

chính cần áp dụng nhóm giải pháp công trình và nhóm giải pháp phi công trình. 

3.2.1. Nhóm giải pháp công trình 

- Xây dựng các giải pháp kỹ thuật- công trình, đặt các trạm quan trắc online cảnh báo về nguy cơ gây 
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ảnh hưởng đến môi trường cho từng vị trí cụ thể (khu vực khai thác, bãi thải) trong suốt thời kỳ dự án 

hoạt động và sau thời gian cải tạo phục hồi môi trường ít nhất 3 - 5 năm. 

- Đánh giá kinh tế liên quan đến khai thác khoáng sản tới môi trường sinh thái nhằm xác định chi phí 

cần thiết cho cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phòng ngừa sự cố môi trường. 

- Hạn chế tới mức tối đa và tiến tới ngừng hẳn việc khai thác tận thu, khai thác thổ phỉ hoặc sử dụng 

công nghệ lạc hậu trong chế biến khoáng sản. 

- Tận thu và sử dụng khoáng sản đi kèm là một trong những biện pháp bảo vệ môi trường, kết hợp bảo 

vệ tài nguyên khoáng sản và mang lại lới ích kinh tế. 

- Trong quá trình khai thác mỏ, phần trên mặt địa hình bị phá vỡ, thảm thực vật bị huỷ hoại. Đặc biệt 

đá và các tảng lăn ở sườn dốc thường bị trượt lở.  

- Với bãi thải cần có đê chắn ổn định. 

3.2.2. Nhóm giải pháp phi công trình 

3.2.2.1. Lập bản đồ vị trí khai thác khoáng sản, khoanh vùng có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường 

Việc lập bản đồ khu vực khai thác khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản nhóm II có nguy cơ tác động, 

ảnh hưởng tới môi trường. Từ đó, đề xuất xây dựng các công trình, nhà ở, các hoạt động sinh hoạt... tại 

các vị trí đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa tác động do hoạt đọng khai thác khoáng sản gây nên.  

Bên cạnh đó, cần có bản đồ phân vùng môi trường làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh ở một số tỉnh tỷ lệ nghịch với vấn đề 

môi trường, nên cần tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất sạch.  

3.2.2.2. Tổ chức nghiên cứu về các ảnh hưởng đến môi trường liên quan hoạt động khai thác khoáng sản 

Căn cứ vào tình hình thay đổi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản những năm gần đây, tổ 

chức điều tra thu thập các tài liệu để có những nghiên cứu sâu về đặc điểm các ảnh hưởng đến môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản.  

Trên thực tế khảo sát tại các mỏ khu vực nghiên cứu nhận thấy, hầu hết các khu mỏ có diện tích khai 

thác hoặc bãi thải nằm gần các khu vực nhà dân. Vì vậy, trong quá trình khai thác không tránh khỏi 

những tác động trực tiếp như bụi, tiếng ồn, rung... Bên cạnh đó, nước mưa chảy tràn từ một số bãi thải 

cuốn theo kim loại nặng nếu không được thu gom vào các hồ lắng, khi chảy ra ngoài sẽ tác động đến 

nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của người dân. 

3.2.2.3. Nhóm giải pháp gắn phát triển kinh tế- xã hội với bảo vệ môi trường 

Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, khoáng sản. Khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia vào hoạt động 

bảo vệ tài nguyên đất, nước, rừng, khoáng sản. Sử dụng các chế tài pháp luật, các chính sách, công cụ 

kinh tế và biện pháp hành chính nhằm thực hiện tốt các quy định pháp luật về tài nguyên, khoáng sản. 

Tăng cường đầu tư cho khâu phục hồi, tái tạo và cải thiện môi trường sinh thái ở địa bàn khai thác mỏ. 

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường và phát triển bền vững nhằm xây dựng 

phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ môi trường.  

3.2.2.4. Tuyên truyền về ảnh hưởng môi trường trong khai thác khoáng sản 

Việc giảm nhẹ thiệt hại do khai thác khoáng sản gây ra với môi trường có liên quan mật thiết tới sự 

hiểu biết các đặc điểm của của các dạng tai biến của cộng đồng để phòng tránh và đối phó với tai biến 

môi trường là rất cần thiết. Phải coi trọng và tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho toàn 

dân hiểu về pháp lệnh an toàn lao động và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho mọi 

người dân để họ bảo vệ mình và góp phần tham gia phối hợp, bảo vệ cộng đồng. 

3.2.2.5. Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường theo hướng hiện đại, đủ năng lực 

đáp ứng yêu cầu đề ra 

Đổi mới và kiện toàn, tăng cường năng lực tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, 

nhất là ở cấp cơ sở. Thực hiện nghiêm túc luật Bảo vệ môi trường, luật Đất đai, luật Bảo vệ và phát triển 

rừng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Cần điều chỉnh lại mức thuế tài 

nguyên, thuế khai thác, sử dụng nước cho phù hợp với thực tế và phải có quy định rõ mức đóng thuế thỏa 

đáng của doanh nghiệp cho địa phương và Nhà nước, tránh tình trạng đóng thuế hình thức như hiện nay. 

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế 

chính sách, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo hoạt động hiệu quả quản lý 

nhà nước về khoáng sản. Thứ hai, khi hoạch định, tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội phải gắn với vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và tầm nhìn dài hạn.   
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4. Kết luận 

Đánh giá hiện trạng tại 03 mỏ khoáng sản đặc thù gồm mỏ Antimon - thủy ngân Yên Vệ, tỉnh Ninh 

Bình; mỏ Chì - Kẽm Nông Tiến - Núi Dùm, tỉnh Tuyên Quang; mỏ Asbet Núi Ông, tỉnh Sơn La nhận 

thấy việc khai thác khoáng sản đã làm mất lớp phủ, ảnh hưởng đến môi trường không khí, đất, nước xung 

quanh. Sử dụng mô hình lan truyền ô nhiễm áp dụng với mỏ Chì - Kẽm Nông Tiến (Núi Dùm) cho kết 

quả lan truyền ô nhiễm bụi từ vị trí mỏ ra khu vực lân cận khoảng 500m. Vì vậy, cần quy hoạch người 

dân ở xa các khu vực ảnh hưởng hoặc có hệ thống giảm thiểu bụi tại công trường. Bên cạnh đó, các bãi 

thải của việc khai thác chì – kẽm cũng gây lo ngại cho người dân do việc sạt lở bãi thải. Bãi thải nằm sát 

khu vực đất nông nghiệp của người dân. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, 

khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản gồm 2 nhóm giải pháp công trình và giải pháp phi công trình. 

Nhóm giải pháp phi công trình gồm: Lập bản đồ vị trí khai thác khoáng sản độc hại nhóm II, khoanh vùng 

có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường; Tổ chức nghiên cứu về các ảnh hưởng đến môi trường liên quan 

hoạt động khai thác khoáng sản độc hại. 
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ABSTRACT 

Propose solutions to improve efficiency in environmental 

management at some mines containing toxic minerals group II 
 

Nguyen Phuong1, Vu Thi Lan Anh2, Nguyen Van Dung2,  

Phan Thi Mai Hoa2, Nguyen Phuong Dong2, Nguyen Thi Cuc2 
1 Vietnam Union of Geological Sciences 

2 Hanoi University of Mining and Geology 

 

Toxic minerals are minerals that contain one of the elements Mercury, Arsenic, Uranium, Thorium, 

Asbet when exploited and used, they release into the environment radioactive or toxic substances 

exceeding the prescribed levels of regulations. techniques, different impacts on the environment and 

people. Therefore, in the process of exploiting the mines containing the above minerals, they cause 

impacts at different levels. Therefore, the research team conducted an assessment of the current 

environmental status at 3 mineral mines containing toxic elements including Yen Ve Antimony - Mercury 

mine, Ninh Binh province; Nong Tien Lead - Zinc mine - Nui Dum, Tuyen Quang province; Asbet Nui 

Ong mine, Son La province. By means of field surveys, taking and analyzing samples, and using 

generation models, we can partly evaluate the current status of exploration and exploitation at the mines. 

Proposing solutions to improve efficiency in management, exploitation and use of mineral resources 

includes 2 groups: structural solutions and non-structural solutions. The group of non-structural solutions 

includes: Mapping locations of group II toxic mineral exploitation, delineating areas with risks of 

affecting the environment; Organize research on environmental impacts related to toxic mineral 

exploitation activities; Research to evaluate the impact of group II toxic mineral exploitation on the 

environment and damage caused by mining projects; Propagate and educate people about the 

environmental impact of mineral exploitation. 

Keywords: toxic minerals, structural solutions, non-structural solutions 
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	3. Nghiên cứu ứng dụng Wokwi và Node.js mô phỏng hệ thống IoT trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo
	4. Tổng quan về phân tích dữ liệu và ứng dụng trong bài toán phân tích khách hàng rời bỏ (Customer Churn) 
	5. Ứng dụng hệ đa tác tử trong vận hành hệ thống giao thông 


	TIỂU BAN CƠ – ĐIỆN
	MỤC LỤC
	1. Tác động của kỹ thuật điều chế số tín hiệu lên kênh truyền vô tuyến
	2. Nhận dạng màu sắc bằng công cụ xử lý ảnh của Labview
	3. Nghiên cứu đề xuất mô hình thiết bị bảo vệ dòng điện rò phù hợp cho mạng điện hỗn hợp mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
	4. Mô hình Matlab Simulink khảo sát dòng điện rò qua người khi chạm vào một pha của mạng điện hỗn hợp mỏ hầm lò điện áp 1140V
	5. Nghiên cứu và đánh giá hiệu ứng chắn sóng điện từ sử dụng tấm chắn có khe hở hình chữ nhật
	6. Sử dụng phương pháp đồng dạng để tính toán, thiết kế lựa chọn quạt ly tâm công nghiệp cỡ lớn phục vụ trong ngành khai khoáng, xi măng
	7. Nghiên cứu mô hình và mô phỏng ảnh hưởng của hiện tượng xả tĩnh điện (ESD) với cơ thể người và thiết bị điện tử


	TIỂU BAN DẦU KHÍ TÍCH HỢP
	MỤC LỤC
	1. Đặc trưng và cơ chế lấp đầy của trầm tích bể hồ
	2. Eco-Friendly production of copper nanoparticles using perilla extract and chitosan: A study on antimicrobial efficacy
	3. Nghiên cứu chế tạo hệ polyme ưa-kỵ nước, ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu tầng Miocene hạ của Việt Nam
	4. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý sản phẩm khai thác trên tàu FPSO LAM SƠN trong giai đoạn suy giảm sản lượng hiện nay
	5. Đánh giá các mô hình trọng lực biển toàn cầu bằng số liệu trọng lực đo thành tàu tại vùng biển Đông Nam
	6. Tổng quan phân bố bẫy chứa phi cấu tạo bể trầm tích Sông Hồng
	7. Đặc điểm địa tầng trầm tích lô 148-149 bể Phú Khánh
	8. Phân vùng địa chất theo phương pháp học máy không giám sát (k-means) khu vực trung tâm Việt Nam theo tài liệu trọng lực
	9. Ứng dụng phương pháp GPR phục vụ nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam
	10. Ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo phân tích tướng địa chấn để dự báo phân bố vỉa chứa cát kết Miocen sớm khu vực Đông Bắc mỏ Bạch Hổ
	11. Mesoporous ZnO/MSU-S from natural resources:A Promising Solution for Organic Pollutant Removal
	12. Dự đoán áp suất dòng chảy đáy giếng bằng các mô hình học máy
	13. Định hướng triển khai thu giữ và lưu trữ CO2 tại Việt Nam
	14. Nghiên cứu điều chế hệ dung dịch khoan hợp lý để thi công qua địa tầng sét trương nở phức tạp bằng công nghệ khoan ống mẫu luồn ở bể than Quảng Ninh
	15. Nghiên cứu quá trình tác dụng tương hỗ giữa mũi khoan kim cương và đá trong khoan thăm dò khoáng sản rắn
	16. Áp dụng thuật toán hồi quy Random Forest để xây dựng mô hình dự báo hệ số Poisson tầng Oligocene mỏ Bạch Hổ
	17. Lựa chọn dung dịch và vật liệu chèn cho nứt vỉa thủy lực giếng X mỏ Bạch Hổ


	TIỂU BAN ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH
	MỤC LỤC
	1. Tài nguyên du lịch tự nhiên huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
	2. Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Phú Qúy
	3. Nhu cầu của du khách về loại hình du lịch địa chất tại huyện Hữu Lũng vàhuyện Bắc Sơn (Lạng Sơn)
	4. Nghiên cứu biến động đường bờ khu vực cửa sông Tiền, sông Hậu và các tai biến liên quan
	5. Bản chất của hoạt động kiến tạo hiện đại trong trận động đất Mường Tè(M4.4) năm 2023 dựa trên những bằng chứng về địa mạo - tân kiến tạo
	6. Một số đặc trưng của zircon trong đá và ứng dụng trong xác định tuổi tuyệt đối
	7. Đặc điểm hình thái Pyrite hình thành trong môi trường trầm tích biển hiện đại tại vùng biển Tây Nam
	8. Đặc điểm thành phần độ hạt trầm tích biển hiện đại tại vùng biển bãi cạn Tây Nam Biển Đông
	9. Tuổi 206Pb/238U845 triệu năm của zircon trong plagiogranit thuộc tổ hợp “ophiolit” Nam Hà Giang và ý nghĩa kiến tạo khu vực
	10. Hoạt động kiến tạo và điều kiện thời tiết khống chế quá trình trầm tích trong các lưu vực sông xung quanh Biển Đông
	11. Đặc điểm thạch địa hóa của các đá granitogneis khối Chu Lai,khu vực địa khối Kon Tum
	12. Kết quả nghiên cứu bước đầu về đặc điểm phân vùng sinh thái phục vụ phát triển nông lâm nghiệp và du lịch cảnh quan ở tỉnh Ninh Bình


	TIỂU BAN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – ĐỊA KỸ THUẬT
	MỤC LỤC
	1. 3D probabilistic analysis of a rainfall-induced slope failure, a case study of the Mongsen landslide, Sapa, Vietnam
	2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ lò cao S95 đến sự gia tăng cường độ của bùn thải trong cải tạo nền công trình khu vực Hải Phòng
	3. Numerical model of intact rock by particle flow code (PFC)
	4. Evaluation of undrained shear strength of offshore Vietnam clayey soils using PCPT results
	5. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro trấu, tro rơm rạ đến tính dẻo của đất
	6. Thí nghiệm cắt khối lớn cho bài toán ổn định mái dốc tự nhiên
	7. Xác định hệ số mất mát thể tích đất (VL) theo kết quả dự báo và quan trắc độ lún mặt đất khi thi công đường hầm bằng khiên đào (TBM)
	8. Research on compressive strength of concrete as building partition wall when using artificial rubber granules to partially replace fine aggregate
	9. Nghiên cứu lũ bùn đá tại Trà Leng, tỉnh Quảng Nam bằng phần mềm Kanoko 1D và đề xuất giải pháp công trình phù hợp
	10. Xây dựng bản đồ suy thoái độ phủ thực vật tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở dữ liệu đánh giá nguy cơ trượt lở đất
	11. Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Google Earth Engine phân tích mức độ biến động thực vật tại thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở để đánh giá tai biến địa chất
	12. Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về xác định trượt lở đất bằng công cụ viễn thám
	13. Ứng dụng của thí nghiệm xuyên động trong địa kỹ thuật và một số kết quả áp dụng thực tế
	14. Study on the Effects of Pile Group for the Installation of an Oil Platform, Offshore Vietnam
	15. Hiện trạng và nguyên nhân mất ổn định đê biển tỉnh Kiên Giang
	16. Bước đầu nghiên cứu đặc điểm hình thành và khả năng sử dụng nguồn vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên phục vụ xây dựng đường giao thông tỉnh Ninh Thuận
	17. Phân tích hệ số tiêu tán năng lượng để hiệu chỉnh giá trị xuyên tiêu chuẩn N60 trong nền đất cho khu vực Quy Nhơn, Bình Định


	TIỂU BAN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
	MỤC LỤC
	1. Sự suy giảm tài nguyên nước dưới đất ở Tây Nguyên những năm gần đây và giải pháp khôi phục, phát triển nguồn nước
	2. The hydrogeochemical background of the Triassic aquifer in the Olkusz Zn-Pb ore mining region, South Poland
	3. Kết quả tính toán, dự báo ngập lụt cho khu công nghiệp - đô thị- dịch vụ Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	4. Xác định thông số dịch chuyển kim loại nặng từ thí nghiệm cột thấm không bão hoà bằng phương pháp mô hình số
	5. Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm thiết bị nút trám xi măng trong khoan thăm dò địa chất tại mỏ Ngã Hai, Quảng Ninh
	6. Xác định tương quan hệ số thấm từ thí nghiệm thấm trong phòng và hiện trường
	7. Xác định một số thông số dịch chuyển chất bẩn tầng chứa nước ven biển Nam Trung Bộ bằng thí nghiệm hút nước chùm ép chất chỉ thị
	8. Nghiên cứu, đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước Holocen đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh
	9. Phân vùng động thái nước dưới đất trầm tích Đệ Tứvùng đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa
	10. Áp dụng phương pháp Thiessen để đánh giá tiềm năng tài nguyên nước mưa tỉnh Quảng Ninh
	11. Chuyển đổi các moong khai thác mỏ thành hồ chứa nước đảm bảo an ninh nguồn nước. Lấy ví dụ mỏ đá vôi Bắc Tân Sơn, Hải Dương
	12. Nghiên cứu tính toán lượng nước chảy vào và thoát nước cho mỏ than Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh phục vụ phát triển bền vững
	13. Tính toán mực nước hạ thấp dự báo, xác định thông số địa chất thủy văn vàvị trí của biên tầng chứa nước có biên với hệ số thấm khác nhau
	14. Tính toán xâm nhập mặn trong giếng khai thác ven biển


	TIỂU BAN TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG
	MỤC LỤC
	1. Nghiên cứu sử dụng pegmatit bán phong hóa khu vực Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ làm nguyên liệu sản

xuất gạch granite
	2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam


	3. Các phương pháp nghiên cứu quặng sheelit ẩn sâu khu vực Pia Oắc,

Cao Bằng
	4. Đặc điểm chất lượng đá phiến sét khu vực Bỉm Sơn, Thanh Hóa

và khả năng sử dụng làm nguyên liệu xi măng portland
	5. Đặc điểm chất lượng kaolin khu vực Chơn Thành, Bình Phước

và khả năng thu hồi khoáng sản cát đi kèm
	6. Nhận định ban đầu về tiềm năng quặng đất hiếm kiểu hấp phụ ion

khu vực Muanghiam, tỉnh Houaphan, nước CHDCND Lào
	7. Results on mineralogy and geochemistry of rare earth elements in the

Dong Pao deposit and the orientation of Vietnam’s rare earth industry
	8. Đặc điểm quặng hóa vàng gốc khu Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An
	9. Các đặc điểm địa chất và quặng hóa cơ bản của kiểu mỏ vàng tạo núi
	10. Đặc điểm thạch địa hóa granitoid khối Tương Dương khu vực Bắc

Trung Bộ, Việt Nam
	11. Nghiên cứu đặc điểm phân bố, khoáng vật, địa hóa, tuổi thành tạo

vỏ, kết hạch Fe-Mn vùng biển khơi Nam Trung Bộ, Việt Nam
	12. Đặc điểm phân bố và chất lượng quặng sa khoáng titan - zircon

khu vực Tuy Phong - Bắc Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	13. Hoạt động kiến tạo và điều kiện thời tiết khống chế quá trình trầm tích

trong các lưu vực sông xung quanh Biển Đông


	TIỂU BAN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Nghiên cứu lựa chọn tiêu chí đánh giá và phân vùng nhạy cảm sinh thái tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	2. Kết quả nghiên cứu phóng xạ tự nhiên khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao, tỉnh Lai Châu
	3. Bảo vệ các hệ sinh thái biển cho sự phát triển hướng tới phát triển bền vững du lịch biển Việt Nam
	4. Hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường từ các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại tỉnh Sơn La
	5. Nét độc đáo của văn hóa đá ở xã Ngọc Chiến,huyện Mường La, tỉnh Sơn La
	6. Đánh giá chất lượng nước hồ Cấm Sơn và đề xuất giải pháp quản lý
	7. Landslide risk assessment based on topographic index and remote sensing technology in Hoa An district, Cao Bang province
	8. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt trên sông Kinh Thầy thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương
	9. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Vĩnh Phúc bằng mô hình DPSIR
	10. Đánh giá chất lượng nước sông Kỳ Lộ đoạn qua trạm quan trắc An Thạnh, tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2023 nhằm phục vụ cho cấp nước sinh hoạt
	11. Đánh giá hiệu quả và tiến độ thực hiện Mục tiêu SDG-1 về Giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020,Nghiên cứu điển hình ở tỉnh Nam Định và tỉnh Vĩnh Phúc
	12. Landslide susceptibility mapping at the Huoi Reng watershed, Le Thuy County, Quang Binh province
	13. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý môi trường tại một số mỏ chứa khoáng sản độc hại nhóm II
	14. Implement circular economy in coal industry: Applied at Mong Duong mine, Quang Ninh province
	15. Ảnh hưởng của các dòng thải giàu chất hữu cơ đến chất lượng nước sông Kôn đoạn từ xã Tây Thuận đến xã Nhơn Mỹ tỉnh Bình Định
	16. Đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất tại các vùng núi cao,vùng khan hiếm nước tỉnh Gia Lai
	17. Tác động của Biến đổi khí hậu đến khu vực mỏ than Hà Tu và các giải pháp ứng phó
	18. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch không gian đô thịtheo mục tiêu phát triển bền vững


	TIỂU BAN CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Bàn về khả năng khai thác nước dưới đất của nhà máy cấp nước

khu công nghiệp Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp
	2. Đánh giá sự phân bố vi nhựa trong trầm tích tại cửa sông Cái

(Khánh Hòa)
	3. Đánh giá tính hợp lý của các giếng khai thác nước dưới đất tại trạm

cấp nước Dương Nội, Hà Đông
	4. Kết quả khảo sát hoạt độ phóng xạ trong nước biển khu vực

Hải Phòng - Quảng Ninh
	5. Đánh giá chất lượng môi trường đất và nước tại một số làng nghề chế

tác kim loại và cơ kim khí
	6. Đánh giá lan truyền bụi từ trạm nghiền xi măng Norcem Yên Bình,

Lai Châu sử dụng ứng dụng mô hình METI-LIS
	7. Tối ưu hóa quá trình hòa tách bộ phận nam châm trong ổ cứng

đã qua sử dụng để thu hồi kim loại đất hiếm
	8. Nghiên cứu hiệu quả dự báo chất lượng nước mặt bằng các mô hình  học máy: ứng dụng tại sông Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
	9. Nghiên cứu vai trò của chủng nấm Curvularia lunata trong kích thích

sinh trưởng và xử lý ô nhiễm môi trường
	10. Ảnh hưởng của bộ rễ thực vật đến việc loại bỏ hợp chất

4-Nitrophenon trong nước
	11. Nghiên cứu đánh giá vai trò của chủng vi nấm Trichoderma

harzianum
	12. Hiệu quả xử lý Benzen, Methyl-tert- butylether trong nước ngầm của

hệ thống constructed wetland dòng chảy ngang dưới bề mặt
	13. Chuyển đổi số với ngành công nghiệp môi trường ứng dụng với các

doanh nghiệp khai khoáng ở Việt Nam
	14. Nghiên cứu công nghệ phân tách, thu hồi bụi than, sắt và khoáng silica

từ tro bay nhà máy nhiệt điện hướng đến sản xuất nguyên liệu công

nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn
	15. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và sức chịu tải của sông Ngũ  Huyện Khê thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh


	TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ VÀ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Xác định lượng gió cần cho mỏ than hầm lò trong những ngày nghỉ vàchế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính
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